Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Chợ biên giới xã Thượng Trạch
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[bookmark: _Toc118681942]1.2. Chủ dự án.
- Chủ Dự án: Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch
- Địa chỉ liên hệ: Thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
- Người đại diện: Ông Nguyễn Hữu Hồng               Chức vụ: Phó Chủ tịch 
- Điện thoại: 0232.3611187.
[bookmark: _Toc118681943]1.3. Vị trí thực hiện dự án:
Khu đất thực hiện Dự án thuộc địa phận xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch. Khu đất xây dựng có diện tích 6.649 m2:
Có ranh giới như sau:
+ Phía Đông Bắc giáp đường bê tong rộng 5m;
+ Phía Đông Nam tiếp giáp đất rừng;
+ Phía Tây giáp Trụ sở UBND xã Thượng Trạch và khu dân cư;
+ Phía Đông Nam tiếp giáp đất rừng.
Vị trí khu vực thực hiện dự án được định vị như sau:
 [image: ]Vị trí dự án

[bookmark: _Toc20987871][bookmark: _Toc23153993][bookmark: _Toc26436912][bookmark: _Toc79652948][bookmark: _Toc91092532]Hình 1.1: Sơ đồ vị trí khu vực dự án
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1.1.4.1. Quy mô dự án
[bookmark: _Toc81492492][bookmark: _Toc79649194][bookmark: _Toc90036414]a. Quy mô dự án: Dự án Chợ biên giới xã Thượng Trạch được xây dựng với tổng diện tích khoảng 6.649 m2. Các hạng mục dự kiến thực hiện:
	STT
	Hạng mục
	Diện tích (m2)

	1
	6 kiot bán hàng
	199

	2
	Sạp bán thực phẩm, cá thịt rau quả
	112

	3
	Kho dự trữ lương thực, thực phẩm
	133

	4
	Nhà vệ sinh
	43,5

	
	Tổng diện tích xây dựng
	487,5

	
	Diện tích thửa đất
	6.649

	Mật độ xây dựng là 7,33%


Đầu tư xây dựng công trình: Chợ biên giới xã Thượng Trạch với Quy mô xây dựng như sau:
* Nhà quản lý chợ:
- Diện tích xây dựng 02 phòng diện tích  khoảng: 130,0m2. Tường xây gạch Tuynel VXM M75, trụ cột bằng bê tông cốt thép đá 1x2 M200. Mái lợp tôn sóng vuông dày 0.45ly.
* Ki ốt bán hàng: Xây dựng 06 ki ốt với diện tích khoảng 199m2. Tường xây gạch Tuynel VXM M75, trụ cột bằng bê tông cốt thép đá 1x2 M200, mái lợp tôn sóng vuông dày 0.45ly.
* Khu sạp bán cá thịt, rau quả: Diện tích xây dựng khoảng 112m2. trụ cột bằng bê tông cốt thép đá 1x2 M200. Vì kèo bằng thép sơn 01 nước lót chống rỉ, 2 nước màu. Mái lợp tôn sóng vuông dày 0.45ly.
* Nhà vệ sinh: Xây dựng 01 nhà vệ sinh có diện tích khoảng 43m2.
* Xây dựng Giếng khoan.
* Xây dựng kè đá chống sạt lỡ, xây bằng đá hộc VXM M75.
* San nền: Khu đất được đào, đắp phù hợp với cao độ tổng thể.
* Sân đường nội bộ: Đổ 1 lớp bê tông đá 1x2, M200 dày 15cm, Diện tích khoảng 1.130m2.
* Hệ thống Rảnh thoát nước xung quang chợ bằng gạch không nung VXM M75, trên đậy bằng tấm đan bê tông cốt thép đá 1x2 M200.
b. Dịch vụ, sản phẩm cung cấp: Hoàn thành trung tâm mua sắm, buôn bán theo hướng hiện đại. Đảm bảo nguồn lương thực thực phẩm cho bà con trong mùa mưa lũ
1.4.2. Phân cấp, phân loại công trình
* Cấp công trình: 
- Nhóm dự án: Dự án nhóm C
- Cấp công trình: Công trình dân dụng cấp III
* Hình thức đầu tư: Dự án đầu tư theo hình thức xây dựng mới.
[bookmark: _Toc118681944]II. TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ
[bookmark: _Toc118681945]2.1. Giai đoạn thi công xây dựng dự án:
[bookmark: _Toc118681946]2.1.1. Đánh giá, dự báo tác động trong giai đoạn chuyển đổi mục đích sử dụng đất
[bookmark: _Toc118418944][bookmark: _Toc497301475][bookmark: _Toc497306421][bookmark: _Toc498076912][bookmark: _Toc498689295][bookmark: _Toc498689440][bookmark: _Toc516740278][bookmark: _Toc516755251][bookmark: _Toc38804103]a. Tác động đến kinh tế - xã hội do hoạt động chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đền bù GPMB
Khu đất được giao để lập dự án có nguồn gốc chủ yếu là trống. Hiện trạng khu vực lập dự án có thảm thực vật chủ yếu như: cây có kích thước trung bình,bụi cây nhỏ, cỏ dại,… và có một số công trình nhỏ.
Chủ dự án đang thực hiện thống kê, lên phương án đền bù GPMB với các chủ sở hữu đất và tài sản trên đất. Tất cả các hộ dân bị ảnh hưởng đều đã có nhà ở ổn định ở các khu vực khác. Cho nên hoạt động đền bù nếu không thực hiện tốt và không có kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho các hộ dân thì có thể gây ra các mâu thuẫn xã hội không đáng có.
Việc tổ chức bồi thường GPMB phải được tính toán và phối hợp thực hiện một cách đồng bộ, nghiêm túc, khoa học giữa các cấp, các ngành và chính quyền địa phương để hạn chế những tác động xấu có thể xảy ra khi triển khai thực hiện dự án.
[bookmark: _Toc118418945]b. Tác động về mục đích sử dụng đất
Khi dự án triển khai sẽ sử dụng 6.649 m2 đất. Khu đất đã được quy hoạch là đất chợ. Tuy nhiên, theo hiện trạng khu đất thuộc vùng đệm của Khu bảo tồn thiên nhiên Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Đất dự kiến thu hồi phục vụ cho dự án chủ yếu có giá trị kinh tế không lớn và thường bị rủi ro trong quá trình sản xuất do mưa bão, lũ lụt. 
Dự án hình thành và đi vào hoạt động sẽ là điểm nhấn cho xã, phù hợp với quy hoạch chi tiết của xã Thượng Trạch đã được phê duyệt, đáp ứng nhu cầu của địa phương, của huyện và có ý nghĩa rất quan trọng đối với kinh tế - xã hội của khu vực. 
[bookmark: _Toc118681947]2.1.2. Tác động đến môi trường không khí
* Đối với bụi phát sinh trong quá trình san lấp mặt bằng
Khu vực dự án có hiện trạng chủ yếu là cây cối. Do đó, trước khi thi công các hạng mục dự án, sẽ tiến hành bóc nền đất hữu cơ và thực vật hiện hữu trên toàn bộ dự án. Với đặc điểm lớp đất này có độ ẩm cao nên hoạt động đào nền đất hữu cơ hầu như không gây bụi. Hoạt động gây bụi lớn nhất tại công trình phát sinh từ quá trình san lấp với khối lượng đất, cát lớn.
Nhìn chung, nồng độ bụi phát sinh từ hoạt động đào đắp, san lấp nền sẽ gây ảnh hưởng xấu tới môi trường không khí. Tuy nhiên, các hạng mục công trình thường thi công vào những giai đoạn khác nhau và thường không phải tập trung ở một nơi mà phân tán trên mặt bằng dự án, do đó nồng độ thực tế sẽ thấp hơn so với tính toán lý thuyết. Nồng độ bụi cao tập trung chủ yếu ở khu vực có hoạt động xây dựng, đào đắp, san gạt. Việc phát sinh bụi này chỉ diễn ra trong thời gian thi công và sẽ kết thúc khi quá trình XDCB hoàn tất.
Đối tượng chịu tác động chính trong giai đoạn san nền chủ yếu là công nhân làm việc tại công trường, người dân đi lại tuyến đường bê tông phía Đông Bắc và các đối tượng xung quanh cụ thể là UBND xã Thượng Trạch và một số hộ gia đình lân cận.
* Bụi, khí thải từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng tới công trường thi công
Bụi trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu:
Bụi phát sinh từ quá trình hoạt động của các xe vận chuyển bao gồm: Bụi cuốn từ mặt đất do xe vận chuyển và bụi do xe làm rơi vãi trên đường.
Khối lượng nguyên vật liệu phục vụ việc thi công dự án chủ yếu là sắt, thép để lắp đặt nhà xưởng, gạch, đá, xi măng…khả năng phát tán bụi ít. Mặt khác, dựa theo kết quả tính toán trên cho thấy, nồng độ bụi phát sinh trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu của dự án thấp hơn QCVN 05 : 2013/BTNMT (0,3 mg/m3).
* Bụi phát sinh tại bãi chứa vật liệu thi công: 
Bụi cũng phát sinh tại các vị trí tập kết nguyên, vật liệu. Với đất đắp sẽ được vận chuyển và đắp trực tiếp tại dự án mà không tập kết tại bãi tập kết nguyên vật liệu. Tại bãi chứa vật liệu sẽ tập kết đá dăm, cát xây dựng, xi măng, sắt thép, gạch,…. Trong đó, xi măng được chứa trong các bao kín, gạch đá, sắt thép có tính nguyên khối nên bụi phát sinh tại vị trí này không lớn. 
Theo phương án bố trí bãi tập kết nguyên vật liệu như đã trình bày ở mục 1.2.1 thì khu vực bãi tập kết cách xa các nhà máy nên bụi ở đây chỉ ảnh hưởng đến người lao động trên công trường. Khối lượng nguyên vật liệu sử dụng cho Dự án lớn nhất cát đắp nền sẽ được san đắp trực tiếp khi hoàn thành khối móng, tương tự khối lượng lớn đá dăm cũng sẽ được rải trực tiếp, do đó, nguyên vật liệu tập kết ở bãi chủ yếu là các loại nguyên vật liệu có tính chất khối hoặc được bao gói như ống bê tông, thiết bị điện, xi măng, gạch,… Khu vực bãi nguyên vật liệu đặt gần tuyến đường trong khu công nghiệp nên thuận lợi cho quá trình tập kết vật liệu phục vụ quá trình thi công dự án.
* Bụi phát tán trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục dự án
- Bụi phát sinh trong quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu thi công xây dựng:
Với quy mô các hạng mục công trình xây dựng của dự án, tổng khối lượng nguyên vật liệu 20.371,12 tấn (Bao gồm: Sắt, thép, xi măng, đá xây dựng, gạch, cát...). 
- Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hệ số phát thải bụi tối đa phát sinh từ bốc dỡ nguyên vật liệu là 0,075 kg/tấn thì tổng lượng bụi phát sinh trong quá trình xây dựng các hạng mục công trình là 20.371,12 tấn x 0,075 kg bụi/tấn = 1.527kg bụi.
- Bụi do các hoạt động xây dựng: Lượng bụi do hoạt động xây dựng không đáng kể do phần lớn công tác thi công làm việc với nguyên vật liệu ẩm hay ít phát sinh bụi như sắt, thép lắp đặt nhà tiền chế...
* Bụi do xe vận chuyển ra vào công trường mang theo đất, cát
[bookmark: _Toc340824513][bookmark: _Toc340215588][bookmark: _Toc415814704][bookmark: _Toc415814379]Trong quá trình vận chuyển, các bánh xe có thể mang theo đất, cát từ công trường thi công rải dọc tuyến đường ra vào khu vực dự án. Khi lượng đất, cát rơi vãi trên tuyến đường vận chuyển gặp thời tiết khô hanh sẽ gây ô nhiễm bụi, khi có mưa gây bùn lầy. Đặc biệt ảnh hưởng trực tiếp đến các phương tiện đi lại dọc tuyến đường bê tông phía Đông Bắc dự án. Do đó, chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu để hạn chế ô nhiễm môi trường đối với các tuyến đường trong khu vực dự án. 
[bookmark: _Toc118681948]2.1.4. Tác động đến môi trường do nước thải
* Đối với nước thải sinh hoạt
 Dự án dự kiến sử dụng khoảng 20 công nhân lao động làm việc trên công trường. 
Theo TCVN 33-2006 – Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế thì thì tiêu chuẩn cấp nước theo đầu người tại khu vực là 80–150 lít/ngày, ở đây theo điều kiện của Dự án và tham khảo một số dự án tương tự lấy con số 100 lít/người/ngày. Như vậy, với số lượng công nhân như trên thì tổng lượng nước cần sử dụng là khoảng 2.000 lít/ngày=2,0m3/ngày. Lượng nước thải phát sinh được tính bằng 100% lượng nước cấp.
Trong đó: 
+ Nước thải xám chiếm khoảng 80% tổng lượng nước thải là 1,6 m3/ngày;
+ Nước thải đen chiếm khoảng 20% tổng lượng nước thải là 0,4 m3/ngày.
Đặc trưng của nguồn nước thải này là chứa nhiều thành phần hữu cơ dễ phân hủy và vi khuẩn gây bệnh. 
- Nước thải xám: Phát sinh chủ yếu từ các hoạt động như: vệ sinh chân tay, rửa mặt,… Đặc điểm của nước thải xám là thường chứa các chất tẩy rửa, coliform, chất rắn lơ lững, BOD5, NH3, các vi khuẩn gây bệnh,... Tuy nhiên, với tính chất hoạt động tại khu vực thi công chủ yếu rửa tay, chân, không có các hoạt động tắm, giặt, nấu ăn,… nên hàm lượng chất bẩn không lớn.
- Nước thải đen: Loại nước thải này phát sinh từ hoạt động vệ sinh cá nhân của cán bộ, công nhân tham gia thi công trên công trường. 
* Đối với nước thải xây dựng
Nguồn thải này chủ yếu là nước thải từ các hoạt động trộn bê tông, vệ sinh thiết bị thi công, bảo dưỡng công trình, phun ẩm vật liệu, tuyến đường. Tải lượng nguồn thải rất khó tính toán vì nó phụ thuộc vào khối lượng các hạng mục thi công trong ngày, cách thức sử dụng nước của công nhân. 
- Nước phối trộn nguyên vật liệu: Trong giai đoạn thi công xây dựng, nước chỉ sử dụng trong khâu làm vữa. Hầu hết nước sử dụng trong các công đoạn này đều ngấm vào vật liệu xây dựng và dần bay hơi theo thời gian. Khối lượng bê tông sử dụng cho dự án lựa chọn bê tông thương phẩm, do vậy nước thải phát sinh từ quá trình trộn bê tông được đánh giá là không nhiều khoảng 0,3 m3/ngày.
- Nước phun ẩm: Trong điều kiện thời tiết gió lớn, nắng nóng làm tăng khả năng phát tán bụi, chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công tiến hành phun ẩm các tuyến đường, bãi tập kết vật liệu khoảng 2 lần/ngày, mỗi lần khoảng 2m3. Như vậy, tổng lượng nước phát sinh từ quá trình phun ẩm tuyến đường khoảng 4m3/ngày. Cơ bản nước phun ẩm sẽ ở mức độ vừa phải đủ thấm tạo độ ẩm cho bề mặt đường, vật liệu mà không tạo thành dòng nước bề mặt và bay hơi dần theo thời gian.
- Nước vệ sinh dụng cụ: Sau quá trình thi công, các dụng cụ như bay, xẻng, thước, xô chậu,... cần được làm sạch tránh các mảng bám của xi măng, đất cát. Khối lượng nước cần sử dụng tùy thuộc vào số lượng vật liệu, ý thức tiết kiệm nước và phương án thu gom tái sử dụng của công nhân. Ước tính lượng nước mỗi ngày cần từ 1 – 2m3 nước.
* Đối với nước mưa chảy tràn
Nước mưa chảy tràn trong giai đoạn này chủ yếu chứa các chất lơ lửng, đất, đá, chất bẩn bề mặt công trường,.... Tải lượng là 1.490 m3/ngđ = 0,017 m3/s.
[bookmark: _Toc118681949]2.1.5. Tác động đến môi trường do chất thải rắn, chất thải nguy hại
* Chất thải rắn sinh hoạt của CBCNV trên công trường
Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại là 6 kg/ngày. 
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* Chất thải rắn xây dựng
Đất phong hóa và chất thải xây dựng là với khối lượng khoảng 1.329,8m3 đất bùn hữu cơ..
* Chất thải nguy hại
[bookmark: _Toc532456477]Các loại chất thải nguy hại có khả năng phát sinh trong giai đoạn xây dựng dự án chủ yếu là các loại chất thải nhiễm dầu mỡ, sơn.... 
- Dầu mỡ thay định kỳ từ các xe, máy có tải lượng thải phụ thuộc các yếu tố: số lượng phương tiện vận chuyển và máy thi công trên công trường, lượng dầu mỡ thải ra từ các phương tiện vận chuyển thi công cơ giới, chu kỳ thay dầu và bảo dưỡng máy móc, thiết bị.
Hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng cũng như quá trình vận hành máy móc, thiết bị trong một khoảng thời gian nhất định cần phải thay dầu máy. Trung bình lượng dầu mỡ thải ra từ các phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới là 7 lít/lần thay. Chu kỳ thay dầu và bảo dưỡng máy móc, thiết bị trung bình khoảng 3 tháng thay một lần. Theo ước tính, số lượng phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới sử dụng dầu trên công trường là 6 phương tiện. Vì vậy, lượng dầu mỡ thải phát sinh ước tính phát sinh trong một lần thay khoảng 42 lít ≈ 37,5kg (lượng thải này không tính đến các phương tiện vận tải nguyên vật liệu phục vụ cho thi công). 
Nguồn thải này không lớn nhưng có mức độ gây ô nhiễm cao, khó phân hủy, nếu không được thu gom triệt để về lâu dài sẽ gây tác động đến môi trường khu vực. Đặc biệt là khi thời tiết khu vực có mưa, nguồn thải này sẽ thấm vào đất cát và bị cuốn trôi theo nước mưa chảy tràn làm ô nhiễm nguồn tiếp nhận, đặc biệt các kênh mương dẫn nước, khe nước khu vực, thấm vào đất gây ô nhiễm nguồn nước ngầm. 
- Đối với giẻ lau, bao bì dính dầu mỡ: 
Lượng giẻ này chỉ được sử dụng khi bảo dưỡng máy móc, thiết bị, tiếp nhiên liệu,… Tải lượng nguồn này là không lớn (ước tính khoảng 5kg/tháng), tuy nhiên nếu không được thu gom và xử lý mà vứt bỏ bừa bãi trên bề mặt sẽ làm mất mỹ quan khu vực, gây ô nhiễm đất, nước ngầm. Khi có mưa chúng sẽ bị cuốn trôi theo nước mưa chảy tràn, dầu mỡ bám dính trên giẻ lau sẽ bao phủ lên bề mặt nước nguồn tiếp nhận khu vực, ngăn cản quá trình hô hấp của sinh vật, gây ảnh hưởng xấu đến chất môi trường xung quanh.
Tuy nhiên, dự kiến các hoạt động này được thực hiện trực tiếp tại các dịch vụ sửa chữa, thay dầu máy trên địa bàn khu vực mà không thực hiện tại khu vực thi công (trừ trường hợp hư hỏng đột xuất) nên chất thải nguy hại gồm xăng, dầu thải, giẻ lau dầu mỡ,… ít phát sinh trong quá trình thi công xây dựng Dự án.
[bookmark: _Toc118681950]2.1.6. Tác động do tiếng ồn, độ rung
Trong giai đoạn thi công xây dựng dự án, hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, của máy móc thiết bị thi công trên công trường xây dựng làm phát sinh tiếng ồn gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người công nhân trên công trường xây dựng, người dân khu vực lân cận dự án.
Độ rung phát sinh từ các phương tiện vận chuyển, máy móc hoạt động tại công trường trong quá trình thi công dự án gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, công nhân và ảnh hưởng đến độ bền vững của nhà cửa, các công trình kiến trúc, công cộng dọc theo tuyến đường. 
[bookmark: _Toc118681951]2.2. Giai đoạn đi vào vận hành 
[bookmark: _Toc118681952][bookmark: _Toc60692398]2.2.1. Nguồn tác động đến môi trường không khí
- Bụi trên tuyến đường giao thông, vận chuyển hàng hóa, quét dọn vệ sinh.
- Khí thải từ các phương tiện giao thông ra vào khu vực chợ.
- Khí thải, mùi hôi phát sinh tại khu chứa rác tập trung, rãnh thoát nước, khu vực chợ….
[bookmark: _Toc118681953]2.2.2. Tác động đến môi trường do nước thải
[bookmark: _Toc26972216]* Nước thải sinh hoạt của các hộ kinh doanh và người dân mua bán tại chợ:
Căn cứ theo đặc điểm kinh doanh, dịch vụ (các hộ kinh doanh không lưu trú tại chợ) thì lượng nước sử dụng cho mục đích vệ sinh đối với một người khoảng 25 lít/người/ngày (TCVN 33:2006) và số lượng các hộ kinh doanh toàn chợ là 30 hộ (1 người/hộ.ngày). Như vậy, tổng lượng nước thải sinh hoạt khoảng 0,75 m3/ngày (Nước thải phát sinh khoảng 100% nước cấp).
Số lượng người dân có nhu cầu sử dụng nhà vệ sinh tại chợ ước tính khoảng 200 lượt người/ngày và ước tính lượng nước sử dụng cho mục đích vệ sinh khoảng 10 lít/lượt người. Như vậy, lượng nước thải vệ sinh thải ra hàng ngày khoảng 2,0m3/ngày (Nước thải phát sinh khoảng 100% nước cấp).
Vậy tổng lượng nước thải sinh hoạt của các hộ kinh doanh và người dân tại chợ khoảng: 2,75 m3/ngày.
Đặc trưng của nguồn nước thải này là chứa nhiều thành phần hữu cơ dể phân hủy và vi khuẩn gây bệnh. Do chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy như phế thải thực phẩm, chất thải con người nên nguồn thải này có giá trị BOD5, COD hàm lượng chất rắn lơ lửng, tổng lượng nitơ (N), phôtpho (P), coliform,... cao.
Theo QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt cho thấy, tất cả các thông số đều vượt quá tiêu chuẩn nhiều lần.
Nếu không được thu gom và xử lý, nước thải sinh hoạt sẽ làm ô nhiễm nguồn nước mặt khu vực dự án như: làm tăng hàm lượng các chất N, P, chất rắn lơ lửng,... Khi hàm lượng Nitơ và photpho trong nước tăng sẽ làm gia tăng sự phát triển của tảo, dẫn đến làm suy giảm chất lượng nước, gây ra hiện tượng phú dưỡng. Quá trình phân hủy sinh học các chất hữu cơ sẽ làm gia tăng hàm lượng amoniac trong nước. Trong nước, amoniac tồn tại ở 2 dạng: NH4 và NH3, khi pH trong nước cao thì tỷ lệ NH3 cao, gây độc cho các loài thủy sinh. 
* Nước thải tại hàng thực phẩm tươi sống (cá thịt), cửa hàng ăn uống và nước rữa bề mặt chợ.
Số lượng các hộ kinh doanh hàng thực phẩm tươi sống (cá, thịt, gia cầm làm sẵn, xay cá …) khoảng 10 hộ và ước tính lượng nước thải từ hoạt động rửa dao thớt, nước thải chứa cá … từ mỗi hộ kinh doanh thải ra hàng ngày khoảng 20 lít thì tổng lượng nước thải ra khoảng 0,2 m3/ngày. 
Lượng nước thải từ hoạt động rửa sân nền khu vực hàng thực phẩm tươi sống khoảng 3 lít/m2. Với diện tích tại sạp bán thực phẩm thịt cá, rau quả là 112 m2 thì lượng nước phát sinh từ hoạt động rữa sân nền khoảng 0,33 m3/ngày. 
Đặc trưng của nguồn thải này là chứa các chất hữu cơ, vi khuẩn gây bệnh, dịch cá, mỡ động vật, cũng như chất ô nhiễm hữu cơ. Nếu không được thu gom và xử lý thích hợp sẽ phát sinh mùi hôi gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí khu vực cũng chất lượng nước mặt khu vực.
Tổng lượng nước thải phát sinh hàng ngày tại Chợ là: 3,28 m3/ngày.
* Nước mưa chảy tràn.
Trích dẫn tài liệu “Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản của tác giả Lê Văn Nãi - Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật”
Qmax = 0,278 *K*I*A = 0,278 x 0,8 x 747* 10-3 * 6.649= 1.104m3/ngày (*) = 0,012 m3/s.
Trong đó:  	
0,278: Hệ số quy đổi đơn vị;
Qmax: Lưu lượng cực đại của nước mưa chảy tràn, m3/s;
K: Hệ số chảy tràn, phụ thuộc vào đặc điểm bề mặt đất (nền đất);
Căn cứ vào đặc điểm bề mặt khu vực dự án giai đoạn này là mái nhà, đường cấp phối đá dăm, chọn hệ số K = 0,8. 
I: Cường độ mưa tb trong khoảng thời gian có lượng mưa cao nhất, mm/h;
Lượng mưa lớn nhất trong ngày của khu vực là 747mm/ngày (Trạm khí tượng Đồng Hới, xuất hiện ngày 14/10/2016). 
A: Diện tích đất khu vực dự án S = 6.649 m2.
Nguồn nước mưa chảy tràn sẽ cuốn trôi rác và các chất bẩn bề mặt trên khu vực chợ làm tăng độ đục, ảnh hưởng đến nguồn nước mặt và nước ngầm khu vực dự án. Do đó cần thực hiện các biện pháp vệ sinh khu vực chợ hằng ngày và thu gom, xử lý nước mưa chảy tràn nhằm hạn chế thấp nhất các tác động của nguồn nước mưa chảy tràn đến khu vực xung quanh dự án.
[bookmark: _Toc118681954]2.2.3. Tác động đến môi trường do chất thải
* Rác thải từ hoạt động kinh doanh mua bán:
Việc sử dụng các loại bao bì để đựng các sản phẩm đã sinh ra một lượng lớn chất thải, bên cạnh đó thì các chất thải phát sinh trong quá trình vận chuyển, nguyên liệu rơi vãi, sản phẩm phế thải sau khi kết thúc hoạt động giao thương buôn bán để lại như các loại hàng nông sản, chất phế thải trong quá trình vệ sinh hàng nông sản,…
Theo TCXDVN 361:2006 Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế thì lượng rác thải phát sinh tính theo một hộ kinh doanh là 2 -3 kg/ngày/hộ. Với số lượng các hộ kinh doanh 30 hộ thì lượng rác thải phát sinh hàng ngày khoảng 60 – 90 kg/ngày.
Tất cả các loại chất thải rắn trên có mức độ gây hại khác nhau: Lớn hay bé, trực tiếp hay tiềm ẩn phụ thuộc vào khả năng kiểm soát chúng, các loại chất rắn trên không những ảnh hưởng lâu dài đến môi trường mà còn có thể tác động trực tiếp tới sức khỏe cộng đồng.
Nếu không có phương án thu gom, rác thải rơi xuống sông gây ứ động phía bên dưới sàn bê tông mở rộng lâu ngày sẽ phát sinh mùi hôi ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực dự án, ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ kinh doanh cũng như người dân đến mua sắm tại chợ.
* Bùn từ rãnh nước thải, cống thoát nước mưa có khối lượng không lớn và không thường xuyên nên được thu gom và vận chuyển xử lý thích hợp, không được thải ra môi trường khu vực gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan.
* Chất thải nguy hại:
Chất thải nguy hại chủ yếu của Chợ là bóng đèn huỳnh quang hư hỏng. Được thu gom và bố trí tại nhà kho. Tuy nhiên, nếu không được xử lý sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường khu vực dự án.
[bookmark: _Toc118681955]2.2.4. Tác động do tiếng ồn 
Trong giai đoạn này, tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ các phương tiện giao thông ra vào chợ và hoạt động mua bán của người dân.
2.2.5. Tác động đến kinh tế - xã hội
Chợ đi vào hoạt động sẽ thu hút nhiều tiểu thương, thương lái; tạo thêm việc làm cho người lao động tại địa phương, cải thiện cơ sở hạ tầng và tăng thu ngân sách địa phương… Cùng với những lợi ích tăng trưởng kinh tế, xã hội thì dự án cũng sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực, mâu thuẫn xã hội như: làm thay đổi điều kiện sinh hoạt, việc làm, thu nhập của nhân dân địa phương, gia tăng dân số cơ học trong khu vực, gây ra nhiều vấn đề phức tạp trong việc ổn định văn hóa và trật tự an ninh tại khu vực. 
- Việc thu hút số lượng lớn lượng dân cư đến mua sắm, tiểu thương, thương lái có thể sẽ ảnh hưởng đến vấn đề an ninh của địa phương. Tăng các tệ nạn xã hội (bệnh truyền nhiễm, cướp giật, móc túi…). Lan truyền các vấn đề xã hội tiêu cực, bệnh tật ngoài ý muốn. 
- Hoạt động chợ - thương mại – dịch vụ sẽ gia tăng nguồn thải vào môi trường gây ảnh hưởng đến chất lượng vệ sinh môi trường trong khu vực. 
- Ảnh hưởng đến khu vực dân cư xung quanh do tăng mật độ giao thông, gây bụi, ồn và nguy cơ gây tai nạn giao thông.
+ Tăng số lượng các vi khuẩn gây bệnh (chủ yếu là các vi khuẩn đường ruột, vi khuẩn phân hủy chất hữu cơ, vi khuẩn tan máu,..);
[bookmark: _Toc118681956]III. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU ĐẾN MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc118681957]3.1.Giai đoạn thi công xây dựng
[bookmark: _Toc118681958]3.1.1. Giảm thiểu các tác động tiêu cực trong giai đoạn đền bù và giải phóng mặt bằng
- Tổ chức các cuộc họp phổ biến, tham vấn ý kiến cộng đồng về dự án, nhằm nâng cao sự hiểu biết của người dân về dự án, về sự cần thiết, những lợi ích của dự án, về tính hợp lý của việc bồi thường giải phóng mặt bằng,....
- Công tác bồi thường GPMB được thực hiện theo các quy định của UBND tỉnh Quảng Bình và các quy định của nhà nước tại thời điểm áp giá bồi thường. Cụ thể căn cứ theo các quyết định sau:
+ Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Ban hành Quy định mức bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
+ Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Ban hành Quy định mức bồi thường, hỗ trợ các loại cây trồng, vật nuôi là thủy sản, phần lăng, mộ và chi phí di chuyển trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
+ Các văn bản khác có liên quan của UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo trong quá trình triển khai dự án.
- Chính sách cụ thể về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ của dự án trên cơ sở xác định, tính toán giá trị đất và tài sản trên đất theo khung giá quy định hiện hành của nhà nước tại thời điểm định giá bồi thường.
- Thông báo công khai phương án bồi thường để người dân biết trước khi tiến hành công tác bồi thường và niêm yết danh sách về số người và kinh phí bồi thường tại trụ sở UBND xã.
Chỉ khi nào công tác thu hồi và bồi thường được tiến hành xong và có biên bản ký nhận giữa chủ đầu tư, người được bồi thường và chính quyền địa phương đồng thời hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật thì chủ đầu tư mới được tiến hành GPMB để thi công các hạng mục dự án.
- Trình tự thực hiện công tác bồi thường:
+ Đối với hộ giải tỏa khi nhận được Quyết định thu hồi đất, bảng kiểm định khối lượng, bản vẽ mặt bằng bị giải tỏa, bảng tính giá trị thiệt hại để tự kiểm tra đối chiếu giữa khối lượng kiểm định, đơn giá bồi thường, hỗ trợ so với thực tế. Trong thời gian quy định  kể từ khi nhận được các văn bản nêu trên, nếu hộ giải tỏa không có kiến nghị gì khác, thì Ban giải tỏa đền bù gửi Thông báo nhận tiền bồi thường và phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tiếp nhận mặt bằng từ các hộ giải tỏa bàn giao.
+ Các hộ giải tỏa phát hiện còn thiếu sót khối lượng kiểm định, áp giá bồi thường thì viết đơn kiến nghị thẩm tra gửi UBND huyện Bố Trạch hoặc Ban giải tỏa đền bù để thành lập tổ công tác phúc tra, bổ sung khối lượng. Thành viên tổ công tác gồm: Đại diện thôn, UBND xã Thượng Trạch, UBND huyện Bố Trạch và cán bộ Ban giải tỏa đền bù, cán bộ Ban Quản lý dự án huyện.
+ Các khiếu nại, kiến nghị về chính sách bồi thường thiệt hại sẽ được Ban giải phóng mặt bằng tổng hợp báo cáo đề xuất các cấp có thẩm quyền của UBND huyện, UBND tỉnh giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.
+ Thông báo công khai phương án bồi thường để người dân biết trước khi tiến hành công tác bồi thường và niêm yết danh sách về số người và kinh phí bồi thường tại trụ sở UBND xã;
- Phương án bồi thường, hỗ trợ về đất: 
Người bị thu hồi đất đang sử dụng đất (hợp pháp) vào mục đích nào thì được bồi thường bằng việc giao lại đất có cùng mục đích sử dụng (nếu có), nếu có sự chênh lệch về diện tích hoặc giá trị thì người bị thu hồi đất được bồi thường thêm bằng tiền. Nếu không có đất để bồi thường, thì được bồi thường bằng tiền theo giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm có quyết định thu hồi đất. 
- Phương án bồi thường, hỗ trợ về cây cối
Đối với cây trồng, mức bồi thường được tính bằng giá trị hiện có của vườn cây (bao gồm toàn bộ chi phí đầu tư ban đầu và chi phí chăm sóc đến thời điểm thu hồi đất trừ đi giá trị đã thu hồi (nếu có)).
- Đối với các đối tượng khác (nếu có): Thực hiện đền bù giải pháp đền bù, di dời theo đúng quy định của pháp luật và sự đồng thuận của các bên liên quan. Chỉ khi nào công tác thu hồi và bồi thường được tiến hành xong và có biên bản ký nhận giữa chủ đầu tư, người được bồi thường và chính quyền địa phương đồng thời hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật thì chủ đầu tư mới được tiến hành GPMB để thi công các hạng mục dự án.
[bookmark: _Toc118681959]3.1.2. Giảm thiểu tác động do nước thải, nước mưa chảy tràn
a) Đối với nước thải sinh hoạt.
- Tại khu vực lán trại trên công trường sử dụng 01 nhà vệ sinh lưu động đặt tại khu vực lán trại, sau khi kết thúc giai đoạn xây dựng Chủ Dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng tiến hành bốc dỡ nhà vệ sinh lưu động.
- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý trước khi thải ra nguồn tiếp nhận đạt QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.
b) Đối với nước thải do hoạt động xây dựng:
- Không tập trung nguyên vật liệu, vật tư gần các tuyến thoát nước.
- Lót đáy bằng các vật liệu như các tấm kim loại hay bạt lót nếu có các quá trình trộn vữa bê tông không sử dụng máy trộn.
- Sử dụng các loại máy trộn tại các vị trí trộn vữa bê tông, xi măng để hạn chế nước trộn thấm vào đất, gây ảnh hưởng môi trường.
- Đối với nước làm sạch dụng cụ xây dựng, đây nguồn thải không đáng kể có thể tái sử dụng cho việc vệ sinh dụng cụ. Do đó, bố trí khu vực rửa dẫn nước vệ sinh dụng cụ về hố lắng có lót bạt kích thước 1,5x1,5x1m. Sau quá trình xây dựng sẽ hoàn trả mặt bằng. Lượng cặn lắng sẽ được thu gom cùng phế thải xây dựng.
c) Đối với nước mưa chảy tràn:
- Hạn chế các hoạt động đào, đắp vào những ngày mưa lớn để hạn chế nước mưa chảy tràn cuốn trôi bùn đất, cát chảy gây bồi lấp khu vực xung quanh. 
- Chọn thời gian thi công vào mùa khô, hoàn thành trước mùa mưa lũ.
- Thu dọn nạo vét các mương thoát nước trong quá trình thi công.
- Tạo 2 - 3 rãnh có kích thước rộng đáy 1m, sâu 1m, miệng 1,5m, tổng chiều dài khoảng 65m. Cứ 20m bố trí 01 hố để lắng cặn, kích thước hố (1x1x1)m, cuối hệ thống thoát nước (trước khi thoát trước khi thoát ra mương phía Tây dự án) bố trí hố lắng cặn (rộng 3m, dài 3m, sâu 2m) nhằm hạn chế nước mưa cuốn theo chất bẩn bề mặt, đất cát vào các khu vực xung quanh làm gia tăng độ đục, bồi lấp và ảnh hưởng đến hệ sinh thái khu vực xung quanh.
[bookmark: _Toc118681960]3.1.3. Giảm thiểu tác động do chất thải rắn, chất thải nguy hại 
a) Biện pháp giảm thiểu chất thải sinh hoạt.
- Tại lán trại trang bị 01 thùng đựng chất thải sinh hoạt rác có nắp dung tích 120 lít, có bánh xe thuận lợi cho di chuyển. Sau đó hợp đồng với Ban quản lý các công trình công cộng huyện Bố Trạch để thu gom xử lý theo đúng quy định. 
- Các loại chất thải như: Lon, đồ hộp, túi ni lông,… được thu gom riêng, sau đó sẽ được tận dụng bán cho cơ sở thu mua tái chế.
- Với thức ăn dư thừa của công nhân tại các lán trại được thu gom vào thùng nhựa 20l và định kỳ hàng ngày cho người dân khu vực lấy về làm thức ăn chăn nuôi.
- Chất thải sinh hoạt khác (không tái sử dụng được) như dây điện hư hỏng, bao bì đựng máy biến áp và các thiết bị điện: được CBCNV thu gom vào thùng rác và tập kết về khu tập trung rác tạm thời.
- Định kỳ thu gom tần suất: 3 ngày/lần và thuê đơn vị có chức năng tại địa phương vận chuyển và xử lý theo quy định.
- Thu gom, xử lý các loại chất thải sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường, áp dụng các biện pháp kỹ thuật và quản lý trong quá trình thi công, đổ thải, nhằm tránh đất đá cuốn trôi xuống sông, suối, ảnh hưởng tiêu cực đến các thủy vực lân cận, đáp ứng các yêu cầu tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định khác về an toàn, bảo vệ môi trường. 
b) Biện pháp giảm thiểu chất thải xây dựng:
[bookmark: _Toc368669129][bookmark: _Toc368750088][bookmark: _Toc368750391][bookmark: _Toc368750492][bookmark: _Toc368756612][bookmark: _Toc496515011][bookmark: _Toc20987910][bookmark: _Toc23154032][bookmark: _Toc26436958][bookmark: _Toc26972210][bookmark: _Toc31608976][bookmark: _Toc49245954]- Các loại chất thải tái sử dụng được như sắt thép loại, vỏ bao xi măng... thu gom bán phế liệu
- Các loại chất thải còn lại như sắt thép thừa, bao bì xi măng, dây buộc sẽ được thu gom hàng ngày và liên hệ với đơn vị thu mua phế liệu thu mua định kỳ 2 ngày/lần.
- Với khối lượng đất phong hóa cào thành đống và bố trí tại những khu vực dự kiến trồng cây và hành lang cây xanh để tận dụng cho việc trồng cây. Không phát sinh khối lượng đất phong hóa phải đổ bỏ. Đồng thời, thường xuyên phun ẩm để hạn chế bụi cuốn gây ảnh hưởng đến môi trường khu vực xung quanh dự án.
- Với những chất thải xây dựng thông thường khác (không tái sử dụng hoặc tái chế) được xử lý như chất thải sinh hoạt.
c) Biện pháp giảm thiểu chất thải rắn trong quá trình phát quang, các biện pháp giảm thiểu như sau:
- Chất thải rắn phát quang từ dự án chủ yếu là cây bụi  kích thước nhỏ nên được thu gom và xử lý như chất thải sinh hoạt của công trường.
d) Biện pháp giảm thiểu chất thải nguy hại:
- Các loại chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng Dự án chủ yếu là các loại chất thải nhiễm dầu mỡ sẽ có biện pháp thu gom và giảm thiểu như sau: Tại lán trại bố trí 02 thùng chứa chất thải nguy hại (120l) có dán nhãn, mã hiệu theo quy định để lưu chứa chất thải nguy hại (01 thùng đựng CTNH dạng lỏng, 01 thùng đựng CTNH dạng rắn), đặt trong lán trại, có mái che đảm bảo khô thoáng, mặt sàn trong kho lưu giữ CTNH bảo đảm kín khít, không bị thẩm thấu và tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, treo biển báo “Kho chất thải nguy hại”, biển báo “Cấm lửa”,... Việc lưu giữ, xử lý chất thải đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Chủ dự án thực hiện khai báo khối lượng, loại chất thải nguy hại phát sinh theo Quy định tại Điều 28, Nghị định số 08/NĐ-CP ngày 10/01/2022.
[bookmark: _Toc118681961]3.1.4. Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường không khí
- Quá trình bốc xếp nguyên vật liệu, công nhân được trang bị bảo hộ lao động, hạn chế bụi ảnh hưởng tới sức khỏe công nhân. 
- Xe vận chuyển nguyên vật liệu không chở quá tải, nắp ben đóng kín tránh rơi vãi vật liệu làm phát tán bụi ra môi trường.   
- Bố trí, thời gian, phân luồng phân tuyến hợp lý trong quá trình vận chuyển.
- Lắp đặt các biển báo, hướng dẫn phương tiện đi vào, đi ra khỏi khu vực công trường.
- Sử dụng máy móc thiết bị tốt để thi công, không thực hiện bảo dưỡng máy móc thiết bị tại khu vực thi công.
- Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, thiết bị để hạn chế rơi vãi nguyên vật liệu ra môi trường trong quá trình vận chuyển. 
- Bố trí lịch vận chuyển hợp lý, không tập trung xe vận chuyển, chở quá tải trọng trên các tuyến đường để hạn chế đất rơi vãi gây bụi khi trời khô.
- Chủ đầu tư cam kết sửa chữa đường bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển, bồi thường thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng do hoạt động xây dựng dự án gây ra.
[bookmark: _Toc118681962]3.1.5. Giảm thiểu tác động tiếng ồn và độ rung
a) Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn:
- Bố trí thời gian làm việc hợp lý, hạn chế vận chuyển vật liệu trên các tuyến giao thông vào giờ cao điểm, các xe vận chuyển không được chạy quá tốc độ cho phép. Ngoài ra các máy móc có tiếng ồn lớn sẽ không vận hành vào đêm khuya.
- Kiểm tra mức độ ồn trong khu vực thi công để bố trí lịch thi công cho phù hợp và đạt mức độ ồn cho phép.
- Hạn chế hoạt động đồng thời của các thiết bị có độ ồn cao.
- Trang bị dụng cụ chống ồn cho các công nhân làm việc tại khu vực có độ ồn cao như sử dụng chụp tai chống ồn và nút tai chống ồn.
b) Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do rung động:
- Chống rung tại nguồn: Tùy theo từng loại máy móc cụ thể để có biện pháp khắc phục như: Kê cân bằng máy, lắp các bộ tắt chấn động lực, sử dụng vật liệu phi kim loại, thay thế nguyên lý làm việc khí nén bằng thủy khí, thay đổi chế độ tải làm việc,…
- Chống rung lan truyền: Dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung (hộp dầu giảm chấn, gối đàn hồi, đệm đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao su,…), sử dụng các dụng cụ cá nhân chống rung,…
[bookmark: _Toc118681963][bookmark: _Toc60692399]3.1.6. Biện pháp giảm thiểu đến giao thông khu vực
• Giao thông khu vực
Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công thực hiện các biện pháp sau:
- Bố trí các xe vận chuyển đất, vật liệu ra vào khu vực thi công với mật độ hợp lý, không tập trung quá nhiều cùng một lúc để tránh gây ùn tắc, mất an toàn giao thông, đặc biệt vào giờ cao điểm.
- Thông báo cho người dân, các cá nhân không tổ chức họp chợ tại các ngã tư và hướng dẫn tập trung đúng nơi quy định nhằm hạn chế tắc nghẽn và sự cố tai nạn giao thông.
- Yêu cầu công nhân lái xe chạy đúng tốc độ cho phép để đảm bảo an toàn giao thông;
- Có chế tài xử phạt đối với các xe hợp đồng vận chuyển nếu xảy ra vi phạm trong quá trình thương thảo hợp đồng;
- Tăng cường giáo dục, tuyên truyền cho lái xe ý thức chấp hành các quy định an toàn giao thông, không uống rượu, chở quá tải trọng, lấn đường,...;
- Đặt biển cảnh báo công trường thi công tại hai đầu dự án trên tuyến đường Cao Thắng, có đèn báo hiệu vào ban đêm để cảnh báo cho người dân, học sinh tham gia giao thông, quy định tốc độ lưu thông ra vào công trường <5km/h;
- Thường xuyên cử cán bộ kiểm tra các hạ tầng kỹ thuật giao thông, nhanh chóng khắc phục những điểm hư hỏng dẫn đến tai nạn giao thông.
- Sử dụng các phương tiện vận chuyển và máy móc thi công đã được đăng kiểm theo quy định nhằm hạn chế sự cố hỏng các chi tiết máy móc gây tai nạn giao thông.
• Hư hỏng tuyến đường
- Yêu cầu chở đúng tải trọng quy định của phương tiện;
- Sử dụng xe vận tải ≤10 tấn để đảm bảo hạn chế hư hỏng các tuyến đường;
- Trong trường hợp gây ra sự cố hư hỏng, nhanh chóng đặt các biển báo hiệu, đèn cảnh báo cho người tham gia giao thông, báo cáo với cơ quan quản lý tuyến đường để thực hiện phân luồng giao thông, tiến hành công tác hoàn trả nền đường.
- Cam kết khắc phục, sửa chữa, hoàn trả nền đường theo hiện trạng ban đầu nếu để xảy ra các sự cố trên tuyến đường vận chuyển.
[bookmark: _Toc118681964]3.2. Trong giai đoạn vận hành
3.2.1. Công trình xử lý bụi, khí thải
* Đối với khí thải động cơ: 
Như đã tính toán ở phần trước, nồng độ các chất ô nhiễm do các phương tiện giao thông thải ra nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (trung bình giờ). Mặt khác, đây là dạng nguồn thải phân tán, không liên tục. Tuy nhiên để đảm bảo môi trường, các phương tiện khi ra vào bãi đỗ xe phải tắt máy để giảm thiểu khí thải phát sinh cục bộ.
Tiến hành trông cây xanh xung quanh khu vực bãi đỗ xe, sân đường nội bộ, dọc tuyến đường bê tông phía Đông Bắc dự án, xung quanh hệ thống thoát nước thải nhằm đảm bảo cảnh quan môi trường, điều hòa vi khí hậu.
* Đối với bụi
Đối với bụi cuốn trên các tuyến đường bê tông phía Đông Bắc dự án là không đáng kể, tuy nhiên cần áp dụng các giải pháp sau để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến môi trường và mỹ quan khu vực; hàng ngày quét dọn, làm vệ sinh trên các đoạn đường này cũng như sân bãi chợ;
* Đối với mùi hôi
Thiết kế và xây dựng hệ thống thoát nước hợp lý, khoa học, đảm bảo thu và thoát hết nước trên toàn bộ diện tích khuôn viên công trình, đặc biệt là các khu có lưu lượng nước thải lớn. Cao độ của hệ thống thoát nước phải hợp lý, tránh ứ đọng cục bộ gây bốc mùi.
Khu vực chợ cá, thực phẩm tươi sống được bố trí thông thoáng để tăng khả năng lưu thông không khí, hạn chế tích tụ mùi hôi. Ngoài ra, Chủ dự án cần thực hiện các biện pháp vệ sinh khu vực chợ cá hàng ngày (rữa nền) sau mỗi buổi tan chợ (trưa và tối), không để chất thải tích tụ trên bề mặt làm phát sinh mùi hôi.
Rác thải phát sinh tại chợ được thu gom, tập kết tại khu vực chứa rác tập trung sau đó vận chuyển xử lý hàng ngày. Không được để rác thải tích tụ lâu ngày, phân hủy và phát sinh mùi hôi gây ảnh hưởng đến môi trường.
3.2.2. Công trình xử lý nước thải
Hiện nay trên địa bàn khu vực dự án chưa có hệ thống thu gom và xử lý nước thải vì vậy trung tâm phải xử lý nước thải cục bộ, tại chỗ đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 
Phương án xử lý nước thải sinh hoạt của dự án như sau:
Nước thải đen
Bể tự hoại cải tiến 3 ngăn
Hệ thống xử lý nước thải tập trung
Nước thải xám
Thoát ra khe nước gần dự án

Với quy mô, tính chất của Dự án và mục đích sử dụng nước của nguồn tiếp nhận, nước thải sau bể tự hoại sẽ được chủ dự án dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 3m3/ngày đêm để xử lý đạt quy chuẩn cho phép trước khi đưa ra môi trường. Dây chuyền công nghệ xử lý nước thải như sau:







Nước thải
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3.2.3. Công trình lưu trữ, xử lý chất thải rắn 
* Chất thải rắn thông thường
- Rác thải theo tính toán là 60-90 kg/ngày đêm, có thành phần chủ yếu là rác thực phẩm, chất hữu cơ nên sẽ thu gom vào thùng chứa loại 240 lít đặt dọc theo khu buôn bán trong chợ (sân đường nội bộ), … Thùng trung chuyển rác có nắp đậy để đảm bảo vệ sinh môi trường, hạn chế nước mưa xâm nhập cũng như mùi hôi. Tổng toàn bộ dự án bố trí 20 thùng loại 240 lít.
- Toàn bộ rác thải sinh hoạt của khu vực chợ thu gom vào thùng chứa, cuối ngày sẽ được vận chuyển về khu vực tập kết rác của chợ ở phía Nam khuôn viên chợ để vận chuyển xử lý. Vị trí này đảm bảo thuận lợi cho công tác thu gom và vận chuyển rác thải cũng như mỹ quan của khu chợ, hoạt động buôn bán xung quanh khu vực chợ.
- Chủ dự án sẽ tiếp tục hợp đồng với Ban quản lý các công trình công cộng huyện Bố Trạch để vận chuyển xử lý hàng ngày, tránh gây tích tụ rác thải làm ảnh hưởng đến môi trường khu vực.
- Tiến hành xây dựng hệ thống lưới chắn rác bao quanh phía dưới chân sàn bê tông mở rộng để ngăn rác thải không vào bên trong.
- Các chất thải có thể tái chế: như bao nilon, vỏ chai, lon, nhựa…có thể thu gom riêng bán phế liệu.
- Với chất thải từ hoạt động buôn bán thủy hải sản (chủ yếu là vây cá, ruột cá…), chủ dự án phối hợp với Chủ dự án yêu cầu mỗi hộ kinh doanh phải có 01 thùng đựng riêng, cuối buổi phải đem đến điểm tập kết rác (có bố trí 3 thùng kín 240 lít) để thu gom rồi cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn đem về chế biến thức ăn chăn nuôi. Trường hợp không sử dụng làm thức ăn chăn nuôi sẽ được thu gom vào bào kín và xử lý như chất thải sinh hoạt thông thường.
- Bùn nạo vét từ hệ thống thoát nước thải, cống rãnh xung quanh khu vực chợ được thu gom và vận chuyển xử lý như rác thải sinh hoạt.
- Định kỳ 3 tháng/lần bố trí công nhân vệ sinh, nạo vét mương thoát nước, hố ga lắng cặn để đảm bảo khả năng thoát nước mưa của hệ thống. Bùn thải từ quá trình nạo vét sẽ hợp đồng với Ban quản lý các công trình công cộng huyện Bố Trạch để vận chuyển xử lý đúng quy định.
* Chất thải rắn nguy hại
- Bố trí 02 thùng rác 100l lưu giữ chất thải nguy hại (mỗi khu vực 01 thùng) theo đúng quy định, cụ thể:
+ Có nắp đậy, dán nhãn CTNH, mã CTNH theo đúng quy định.
+ Vỏ có khả năng chống được ăn mòn, không bị gỉ, không phản ứng hóa học với chất thải nguy hại chứa bên trong, có khả năng chống thấm hoặc thẩm thấu, có gia cố hoặc thiết kế đặc biệt tại điểm tiếp nối và vị trí xếp, dỡ hoặc nạp, xả chất thải để tránh rò rỉ.
- Khu vực lưu chứa Chất thải nguy hại phải kín, có mái che, không bị thẩm thấu và tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, có mái che kín nắng, mưa.
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3.2.4. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác
a. Hạn chế tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội
[bookmark: _Toc38956624][bookmark: _Toc44659049][bookmark: _Toc44659633][bookmark: _Toc44660836][bookmark: _Toc44661041]- Thực hiện các biện pháp thu gom, xử lý rác thải và nước thải như đã trình bày ở trên.
- Chủ dự án phối hợp với UBND xã Thượng Trạch và các cơ quan chức năng nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình hoạt động của chợ (ăn xin, móc túi.....).
- Không để các phương tiện giao thông: xe máy, xe đạp, ô tô... đậu trên lòng, lề đường cũng như sân bãi chợ nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tạo môi trường thông thoáng.
- Tất cả các phương tiện giao thông phải được đỗ tại bãi giữ xe của chợ và nghiêm cấm tất cả các loại phương tiện giao thông vào chợ.
- Tuyên truyền, vận động tiểu thương và người dân thực hiện nếp sống văn minh, bỏ rác đúng nơi quy định. Nghiêm cấm không được xả rác bừa bãi ra môi trường xung quanh.
- Lắp đặt bảng chỉ dẫn khu vực nhà vệ sinh công cộng, khu vực chứa rác thải để các tiểu thương, người dân biết và thực hiện, không được phóng uế ra môi trường xung quanh gây ô nhiễm môi trường và làm mất cảnh quan khu vực.
- Thường xuyên vệ sinh khu vực nhà vệ sinh công cộng hàng ngày, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng cho người dân để đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực nhà vệ sinh công cộng.
[bookmark: _Toc118681965]IV. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG
Theo quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Thông tư  02/2022/TT-BTNMT.
[bookmark: _Toc118681966]V. PHƯƠNG ÁN PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ.
[bookmark: _Toc118681967]5.1. Trong giai đoạn thi công xây dựng
a. Sự cố bom mìn
- Trước khi thi công chủ dự án sẽ thuê đơn vị có chức năng rà phá bom mìn, thực hiện việc rà phá bom mìn trên toàn bộ diện tích dự án.
- Việc rà phá bom mìn phải được thực hiện kỹ lưỡng, đúng quy định tránh tình trạng bom mìn nằm sâu trong lòng đất gây nguy hiểm cho công tác đào đất sau này.
- Bom mìn khi phát hiện cần phải xử lý theo quy định, không tự ý xử lý khi không được sự cho phép của cơ quan chức năng.
b. Tai nạn lao động
- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong tổ chức thi công (bố trí các thiết bị, máy móc thi công, hệ thống điện,...) để phòng ngừa tai nạn.
- Các công nhân trong quá trình thi công có đầy đủ các thiết bị an toàn, dụng cụ cứu trợ và quần áo bảo hộ lao động cần thiết cho công trình: kính bảo hộ và các trang thiết bị bảo vệ tai, dây da và đai, thiết bị cấp cứu, cứu hoả, thiết bị sơ cứu, dây buộc, mũ cứng,….
- Khi tiếng ồn nơi làm việc > 85dBA, bắt buộc công nhân sẽ sử dụng dụng cụ bảo vệ tai. Công nhân được định kỳ kiểm tra sức khỏe.
c. Sự cố cháy nổ
- Tuân thủ các quy định nghiêm ngặt trong việc sử dụng lửa tại những nơi dễ cháy nổ.
- Tuyên truyền cho toàn bộ công nhân làm việc chấp hành mọi nội quy về cháy nổ trong xây dựng cũng như trong sinh hoạt.
- Trong xây dựng, phải sử dụng các bình chứa nhiên liệu như bình ga, bình nén khí đạt tiêu chuẩn, các máy móc thiết bị trong thi công sử dụng đúng công suất.
- Trong lán trại, hệ thống dây điện cần phải bố trí thích hợp, chất lượng tốt tránh tình trạng chập nổ do quá tải.
- Nên sử dụng các loại vật liệu khó cháy làm lán trại như sắt thép, tôn, vệ sinh bếp nấu sạch sẽ, sử dụng nhiên liệu để nấu nướng an toàn.
- Lắp đặt các cầu giao ngắt điện, khóa ga và các bình chữa cháy trong lán trại.
- Phối hợp với Cảnh sát phòng cháy chữa cháy xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy cho dự án khi đi vào xây dựng.
d. Sự cố thiên tai, ngập lụt: 
Thiết kế của Dự án đã tính đến cao độ ngập lụt lớn nhất của khu vực. Tuy nhiên, với sự biến đổi thất thường của thời tiết hoặc quá trình tổ chức thi công chưa hợp lý có thể gây ngập lụt cục bộ làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Do đó, một số biện pháp sau sẽ giúp giảm thiểu tác động do thời tiết:
- Tính toán thời điểm thi công thích hợp, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện san nền trước mùa mưa bão;
- Thực hiện phương án hệ thống thoát nước tạm thời thu thoát nước mưa khu vực phía Bắc đổ về và khu vực dự án như đã trình bày trong quá trình thi công;
- Tránh sự cố trượt lở đất lấp các mương thoát nước mưa tạm bằng việc không tập kết hay đổ đống nguyên vật liệu xây dựng gần các mương này; thực hiện nạo vét ngay nếu để xảy ra tình trạng đất, cát hay vật liệu xây dựng khác xâm nhập mương;
- Xây dựng phương án di chuyển thiết bị, máy móc thi công và nguyên vật liệu xây dựng khi có sự bất thường về thời tiết như bão, mưa lớn gây ngập lụt khu vực;
- Dùng giằng, dây neo để gia cố mái cho khu nhà tập kết vật liệu xây dựng, lán trại của công nhân khi có áp thấp nhiệt đới, bão đổ bộ để hạn chế sự cố tốc mái, đổ tường.
- Không tiến hành thi công trong những ngày mưa lớn, gió bão, giông sét;
- Lắp đặt cột thu sét tạm ở khu vực lán trại.
e. Đối với sự cố sạt lở đất
Thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau:
- Không thi công san gạt nền vào những ngày mưa;
- Thi công san gạt nền đến đâu thì lu lèn chặt đến đó; tạo mái taluy ở các vị trí ranh giới khu đất Dự án;
- Thường xuyên giám sát các lái xe đổ đất, cát thực hiện đổ đúng vị trí;
- Ưu tiên thi công hệ thống thoát nước tại các khu vực đã san nền để đảm bảo khả năng thoát nước hết cho khu vực khi có mưa; 
- Nạo vét mương thoát, cống thoát nếu để chất thải xây dựng xâm nhập ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước của khu vực.
[bookmark: _Toc118681968]5.2. Trong giai đoạn vận hành
a. Sự cố hỏa hoạn
- Phối hợp với Cảnh sát phòng cháy chữa cháy huyện Bố Trạch, xã Thượng Trạch xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy cho công ty; trang bị các thiết bị cứu hỏa, bố trí các họng nước hợp lý đúng thiết kế, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống và thực hành các phương án phòng cháy, chữa cháy cho các cán bộ quản lý.
- Phải có ý thức giữ gìn và bảo quản các thiết bị gây cháy nổ. Ngoài ra bộ phận điều hành quản lý trực tiếp công trình phải thường xuyên nhắc nhở, tập huấn về công tác PCCC - chữa cháy và thoát nạn (có sự hướng dẩn của Công an PCCC) cho mọi đối tượng nhân viên của dự án.
- Bố trí các bình chữa cháy bằng khí CO2 loại cầm tay 3 – 10 kg tại những nơi thiết yếu khác, tối thiểu mỗi vị trí 2 bình nhằm đảm bảo việc chữa cháy cục bộ được kịp thời và an toàn.
- Phải kiểm tra định kỳ các thiết bị chữa cháy và báo cháy, các thiết bị và dây dẫn chống sét công trình để đảm bảo khi có sự cố xảy ra thì vẫn hoạt động tốt.
- Định kỳ liên hệ với công an PCCC để thẩm định và xin giấy phép mới về công tác phòng cháy, chữa cháy.
b. Sự cố chập điện
- Sự cố đối với hệ thống điện công cộng chủ yếu liên quan đến vấn đề chất lượng thiết bị, chất lượng đấu nối và các vấn đề kỹ thuật khác trước khi đi vào vận hành. Do đó, Chủ đầu tư sẽ phối hợp cùng với đơn vị giám sát thực hiện giám sát và nghiệm thu đảm bảo thiết bị và hoạt động lắp đặt thiết bị được thực hiện theo đúng thiết kế được phê duyệt.
- Khi đi vào hoạt động phải có nội quy sử dụng điện và hướng dẫn quy trình kỹ thuật sử dụng điện cho nhân viên trong quá trình hoạt động.
- Thường xuyên kiểm tra tình trạng các thiết bị điện để có phương án khắc phục, xử lý kịp thời tránh tình trạng đứt, cháy, chập dẫn đến sự cố.
c. Sự cố đối với hệ thống thoát nước thải
Để phòng chống và ứng cứu sự cố này, Chủ đầu tư và đơn vị quản lý sẽ thực hiện các biện pháp sau:
- Giám sát đảm bảo đơn vị thi công lắp đặt, vận hành hệ thống nước thải theo đúng thiết kế đã phê duyệt, lựa chọn vật liệu làm đường ống thoát nước thải có độ bền cao, chống chịu với thời tiết tốt để hạn chế rò rỉ, vỡ đường ống trong quá trình hoạt động.
- Thường xuyên giám sát, kiểm tra và vận hành hệ thống theo đúng kỹ thuật quy trình để hạn chế hư hỏng, kịp thời phát hiện hư hỏng và đạt hiệu quả xử lý cao nhất.
- Thực hiện công tác vận hành thử nghiệm nộp về Sở Tài nguyên và Môi trường trước khi đưa vào hoạt động theo đúng quy định.
- Thực hiện các chương trình quan trắc, giám sát chất lượng nước thải định kỳ để đánh giá và khắc phục hiệu quả xử lý của hệ thống.
- Khi có sự cố hư hỏng, vỡ đường ống, rò rỉ xảy ra chủ dự án phối hợp đơn vị có chức năng nhanh chống khắc phục, xử lý. Tạm dừng hoạt động của công ty trong quá trình sửa chữa.
d. Sự cố do thời tiết
- Sự cố do bão: Khi có thông tin về bão sắp vào thì công ty đôn đốc nhanh viên tiến hành gia cố, giằng néo các công trình, cây xanh, túc trực 24/24 để kịp thời xử lý sự cố hoặc báo cáo đơn vị chuyên môn nếu sự cố ngoài khả năng xử lý.
- Sự cố do sét: Lắp đặt theo đúng thiết kế và kiểm tra định kỳ hệ thống chống sét ở các khu nhà thi đấu, dịch vụ để người dân hoặc du khách có thể kịp thời trú ẩn an toàn khi có giông sét.
e. Sự cố mất an toàn vệ sinh thực phẩm
- Tuân thủ các quy định của Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010.
- Các cơ sở kinh doanh ăn uống thực hiện các biện pháp che chắn, đảm bảo vệ sinh trong quá trình sử dụng.
- Việc sử dụng nguyên liệu chế biến có nguồn gốc, xuất xứ rỏ ràng và theo quy định của nhà nước.
- Ban quản lý chợ phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước thực hiện các biện pháp kiểm tra các cơ sở kinh doanh ăn uống tại chợ.
- Các cơ sở kinh doanh ăn uống phải ký cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình hoạt động và chịu trách nhiệm nếu xảy ra sự cố mất an toàn vệ sinh thực phẩm tại cơ sở kinh doanh của mình.
f. Sự cố ngập lụt
* Ngập lụt do sự cố tắc nghẽn hệ thống
- Trước khi nghiệm thu, Chủ đầu tư cùng đơn vị giám sát có trách nhiệm giám sát đảm bảo hệ thống thoát nước được thi công theo đúng thiết kế đã được phê duyệt.
- Trong quá trình vận hành, thường xuyên kiểm tra, nạo vét đảm bảo khả năng thoát nước của hệ thống đặc biệt trong mùa mưa lũ cũng như thường xuyên vệ sinh, không để rác thải, đất đá hay bất cứ vật cản nào gây tắc các điểm thu nước của hệ thống thoát nước.
* Ngập lụt do thời tiết cực đoan
- Xây dựng phương án phòng chống, ứng phó, bảo vệ tài sản Công ty trước các mùa mưa lũ.
- Thành lập đội phòng chống thiên tai, liên tục theo dõi, cập nhật tình hình để có phương án triển khai phương án kịp thời.
g. Biện pháp giảm thiểu sự cố dịch bệnh
- Không tổ chức các sự kiện tụ tập đông người trong điều kiện tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và thực hiện đúng mức độ theo quy định cho phép của tỉnh, nhà nước.
- Xây dựng nội quy, quy định, phương án phòng chống dịch tại trung tâm trong suốt giai đoạn hoạt động.
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho cán bộ, nhân viên, vận động viên, người dân.
h. Sự cố mất an ninh, trật tự xã hội
Một số kiến nghị được đề xuất để ngăn ngừa, giảm thiểu tác động đến an ninh, trật tự xã hội trong giai đoạn hoạt động của Dự án như sau:
- Tuyên truyền ý thức cảnh giác và tự bảo vệ tài sản của khách và nhân viên;
- Phối hợp với chính quyền địa phương và công an tiểu khu trong quá trình hoạt động.
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